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DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực  Đầu tư do Trung ương ban hành
(đến ngày 04/11/2022)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định
	 60/2016/NĐ-CP
Ngày 01/7/2016
	Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	01/7/2016
	

	2. 
	Nghị định
	 09/2018/NĐ-CP
Ngày 15/01/2018
	Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	15/01/2018
	

	3. 
	Nghị định
	 57/2018/NĐ-CP
Ngày 17/4/2018
	Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	17/4/2018
	

	4. 
	Nghị định
	 86/2018/NĐ-CP
Ngày 06/6/2018
	Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	01/8/2018
	

	5. 
	Nghị định
	 100/2018/NĐ-CP
Ngày 16/7/2018
	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
	15/9/2018
	

	6. 
	Thông tư
	 81/2018/TT-BTC

Ngày 28/8/2018

	Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	12/10/2018
	

	7. 
	Thông tư
	107/2018/TT-BTC

Ngày 15/11/2018

	Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài
	01/01/2019
	

	8. 
	Nghị định
	 128/2018/NĐ-CP
Ngày 24/9/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
	24/9/2018
	

	9. 
	Nghị định
	 136/2018/NĐ-CP
Ngày 05/10/2018
	Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	05/10/2018
	

	10. 
	Nghị định
	 140/2018/NĐ-CP
Ngày 08/10/2018
	Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	08/10/2018
	

	11. 
	Nghị định
	 142/2018/NĐ-CP
Ngày 09/10/2018
	Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	09/10/2018
	

	12. 
	Nghị định
	 150/2018/NĐ-CP
Ngày 07/11/2018
	Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	24/12/2018


	

	13. 
	Nghị định
	 154/2018/NĐ-CP
Ngày 09/11/2018
	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
	09/11/2018


	

	14. 
	Nghị định
	 155/2018/NĐ-CP
Ngày 12/11/2018
	Sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
	12/11/2018
	

	15. 
	Nghị định
	 32/2019/NĐ-CP
Ngày 10/4/2019
	Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
	01/6/2019
	

	16. 
	Thông tư
	 06/2019/TT-NHNN
Ngày 26/6/2019
	Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 
	06/9/2019


	

	17. 
	Thông tư
	 79/2019/TT-BTC
Ngày 14/11/2019
	Hướng dẫn Chế đỗ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
	01/01/2020


	


	18. 
	Thông tư
	19/2019/TT-BGTVT Ngày 23/5/2019
	Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
	10/7/2019
	

	19. 
	Nghị định
	 69/2019/NĐ-CP
Ngày 15/8/2019
	Quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
	01/10/2019
	

	20. 
	Luật Đầu tư công
	 39/2019/QH14
	Luật Đầu tư công
	01/01/2020
	

	21. 
	Luật Đầu tư
	61/2020/QH14
	Luật Đầu tư 
	01/01/2021
	

	22. 
	Nghị định
	 17/2020/NĐ-CP
Ngày 05/02/2020


	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
	22/3/2020
	

	23. 
	Thông tư
	 04/2020/TT-BTTTT
Ngày 24/02/2020
	Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 
	09/4/2020
	

	24. 
	Nghị định
	25/2020/NĐ-CP

Ngày 28/02/2020

	Quy định chi tiết thi hành một số điều của hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
	20/4/2020
	

	25. 
	Thông tư
	 04/2020/TT-BGDĐT
Ngày 18/3/2020
	 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	05/5/2020


	

	26. 
	Nghị định
	40/2020/NĐ-CP

Ngày 06/4/2020

	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

	
06/4/2020
	

	27. 
	Nghị định
	 37/2020/NĐ-CP
Ngày 30/3/2020
	Bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
	15/5/2020
	

	28. 
	Thông tư
	 07/2020/TT-NHNN
Ngày 30/6/2020
	Quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
	14/8/2020


	

	29. 
	Nghị định
	 52/2020/NĐ-CP

Ngày 27/4/2020

	Về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

	15/6/2020
	

	30. 
	Luật
	64/2020/QH14

Ngày 18/6/2020

	Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

	01/01/2021
	

	31. 
	Thông tư
	 04/2020/TT-BKHCN
Ngày 28/9/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN  ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công
	15/11/2020


	

	32. 
	Thông tư
	07/2020/TT-BKHĐT Ngày 30/9/2020
	Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
	15/11/2020
	

	33. 
	Nghị định
	 140/2020/NĐ-CP
Ngày 30/11/2020


	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
	30/11/2020
	

	34. 
	Nghị định
	 147/2020/NĐ-CP
Ngày 18/12/2020
	Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
	05/02/2021
	

	35. 
	Nghị định
	10/2021/NĐ-CP

Ngày 09/02/2021
	Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	
	

	36. 
	Thông tư
	15/2021/TT-BTC

Ngày 18/02/2021

	Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công
	05/4/2021
	

	37. 
	Nghị định
	15/2021/NĐ-CP

Ngày 03/3/2021

	Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
	03/3/2021
	

	38. 
	Nghị định
	29/2021/NĐ-CP

Ngày 26/3/2021

	Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
	26/3/2021
	

	39. 
	Nghị định
	31/2021/NĐ-CP

Ngày 26/3/2021

	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
	26/3/2021
	

	40. 
	Nghị định
	35/2021/NĐ-CP

Ngày 29/3/2021

	Quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
	29/3/2021
	

	41. 
	Thông tư
	06/2021/TT-BXD
Ngày 30/6/2021
	Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
	
	

	42. 
	Thông tư
	11/2021/TT-BXD

Ngày 31/8/202
	Hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	15/10/2021
	

	43. 
	Thông tư
	09/2022/TT-BGTVT

Ngày 22/6/2022
	Thông tư hướng dẫn nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải
	01/10/2022
	

	44. 
	Thông tư
	50/2022/TT-BTC

Ngày 11/8/2022
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
	01/10/2022
	

	45. 
	Thông tư
	08/2022/TT-BKHĐT

Ngày 31/5/2022
	Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	16/09/2022
	

	46. 
	Thông tư
	09/2022/TT-BYT

Ngày 09/9/2022
	Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập
	24/10/2022
	

	47. 
	Thông tư
	10/2022/TT-BYT

Ngày 22/9/2022
	Hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
	22/9/2022
	

	48. 
	Thông tư
	20/2022/TT-BKHĐT

Ngày 30/9/2022
	Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 
	20/11/2022
	

	49. 
	Thông tư
	21/2022/TT-BKHĐT

Ngày 30/9/2022
	 Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
	20/11/2022
	

	50. 
	Luật
	03/2022/QH15

Ngày 11/01/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 
	01/3/2022
	


Tổng cộng: 50 văn bản

	
	                  Người thực hiện
	Trưởng phòng
	Giám đốc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 
	
	

	Lê Thị Huế
	Nguyễn Thị Thủy Phương
	Đào Chuẩn









